	PHỤ LỤC SỐ LIỆU VỀ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
(Kèm theo Báo cáo số:         /BC-STTTT ngày       /01/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)


STT

Chỉ tiêu

Đơn vị tính

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

Ghi chú

1

Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến

Điểm cầu

15

15

15

102

126

 

2

Quản lý văn bản và hồ sơ công việc

có/không

có

có

có

có

có

 

3

Hệ thống thư điện tử tỉnh

User

1,762

4,833

5,462

5,976

7,503

 

4

Mạng truyền số liệu chuyên dùng

số điểm lắp đặt

310

310

310

310

310

 

5

Ứng dụng chữ ký số

đơn vị 
triển khai

0

0

1,443

2,226

2,702

 

6

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến
dịch vụ

 

 

 

 

 

 

6.1

Dịch vụ công mức độ 3

dịch vụ

164

164

574

989

872

Số liệu thay đổi theo từng thời điểm cập nhật DVC
6.2

Dịch vụ công mức độ 4

dịch vụ

0

8

157

593

726

7

Hệ thống thông tin một cửa điện tử 

đơn vị
 sử dụng

12

15

67

158

158

 

8

Các Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trên địa bàn tỉnh

Hệ thống/
Phần mềm

15

19

23

34

34

 

9

Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh

có/không

không

không

không

không

có

 

10

Triển khai giải pháp an toàn thông tin, an toàn dữ liệu

có/không

có

có

có

có

Có
(Theo chuẩn Trung tâm SOC)
 





(Phụ lục 5)








